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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3440
	Hoàng Thị Thơm
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	4212
	Trần Thanh Hải
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	4267
	Nguyễn Thị Thương
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	4312
	Cao Lê Thùy Dương
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	4406
	Phạm Văn Sơn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	4407
	Phạm Thị Thùy Dung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	4411
	Lê Thùy Dương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	4412
	Nguyễn Văn Phương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4413
	Nguyễn Văn Quảng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	4414
	Nguyễn Thị Nương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	4415
	Phạm Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	4420
	Nguyễn Quang Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	4422
	Hoàng Thị Hoài Thương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	4424
	Nguyễn Xuân Hòa
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4425
	Hoàng Thị Thanh Tuyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	4426
	Nguyễn Viết Hùng
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	4427
	Nguyễn Văn Sinh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	4428
	Hoàng Văn Dũng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	4429
	Trần Tiến Đạt
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	4430
	Nguyễn Văn Toàn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	4432
	Nguyễn Thành Phương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	4434
	Phạm Thị Liễu
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	4436
	Nguyễn Thành Lợi
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	4438
	Hồ Viết Dũng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	4440
	Phạm Hữu Quý
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4442
	Lê Chí Quyền
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27 
	4444
	Nguyễn Phi Hùng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	4445
	Hoàng Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	4448
	Bùi Thị Thảo
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	4451
	Trần Thị Quyên
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	4452
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	4454
	Phạm Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	4455
	Hoàng Việt Tài
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	4460
	Huỳnh Thị Hương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	4461
	Đỗ Tiến Hải
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	4462
	Phan Văn Lâm
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	4463
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	4466
	Trần Thị Hiếu
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39 
	4467
	Trần Xuân Hùng
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	4468
	Mai Xuân Bài
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	4470
	Phạm Văn Hon
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	4471
	Nguyễn Thị Hoài Trang
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	4472
	Nguyễn Hải Ký
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	4473
	Hoàng Quảng Đạt
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	4474
	Hoàng Thị Hạ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	4475
	Mai Thị Thanh Thủy
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	4476
	Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	4479
	Phạm Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	4483
	Lê Anh Hùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	4490
	Hoàng Vủ Ánh
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	4494
	Trần Ngọc Hằng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	52 
	4497
	Phạm Trung Kiên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	4500
	Hoàng Văn Thắng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	4501
	Phạm Hữu Huân
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	4504
	Phạm Văn Huấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	4513
	Nguyễn Văn Cương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	4518
	NguyễnTrương Lưu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	4523
	Võ Thị Luyến
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng bình

	59 
	4525
	Nguyễn Kỷ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


